
A B C

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 

1 Số thu phí, lệ phí 383

1.1 Phí 380

- Phí thẩm định Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 35

- Phí thẩm định Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
20

- Phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 

hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương 

mại

100

- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực 5

- Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ 

sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán 
220

1.2 Lệ phí 3

- Lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức 

xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt 

Nam

3

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 297

2.1 Chi quản lý hành chính 297

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 297

- Phí thẩm định Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 31,0

- Phí thẩm định Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
14,0

- Phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 

hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương 

mại

50,0

- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực 4,0

- Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ 

sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán 
198,0

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 86

3.1 Phí 83
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A B C

STT Nội dung Tổng số

- Phí thẩm định Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 4

- Phí thẩm định Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
6

- Phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 

hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương 

mại

50

- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực 1

- Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ 

sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán 
22

3.2 Lệ phí 3

- Lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức 

xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt 

Nam

3

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 24.714

1 Chi quản lý hành chính 11.355

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 9.202

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.153

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 305

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 305

3 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 601

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 601

4 Chi sự nghiệp môi trường 81

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 81

5 Chi sự nghiệp kinh tế 12.372

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2.455

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 9.917
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